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1. Tên học phần:  Toán cao cấp A2  - Mã học phần :10071
2. Khoa phụ trách: Khoa Cơ bản
3. Họ tên các giảng viên giảng dạy: 

3.1. Họ và tên: Nguyễn Trường Giang

· Chức danh, học hàm, học vị:Thạc sĩ
· Địa chỉ liên hệ: Bộ môn cơ bản
· ĐT:0935757524   - Email: truonggiang@thd.vn
· Các hướng nghiên cứu chính: Toán ứng dụng

3.2. Họ và tên: Nguyễn Đình Khuông
· Chức danh, học hàm, học vị:Thạc sĩ
· Địa chỉ liên hệ: Bộ môn cơ bản
· ĐT:0972370094   - Email: ndkhuong15051987@gmail.com
· Các hướng nghiên cứu chính: Toán ứng dụng
4. Số tín chỉ: 3

5. Phân bổ thời gian (tiết): 45 tiết

· Nghe giảng lý thuyết: 45 tiết

· Làm bài tập trên lớp: 15 tiết

· Tự học: 45 tiết

6. Học phần tiên quyết: 

7. Mục tiêu của học phần:
Nhằm rèn luyện cho sinh viên khả năng về giải hệ trình tuyến tính nhiều biến số, sự hiểu biết về các không gian thực nhiều chiều và phép biến đổi tuyến tính trên những ma trận vuông
8. Chuẩn đầu ra học phần: 
	
	Nội dung
	Ghi chú

	Kiến thức
	 Cung cấp cho sinh viên kiến thức về giải hệ trình tuyến tính nhiều biến số, sự hiểu biết về các không gian thực nhiều chiều và phép biến đổi tuyến tính trên những ma trận vuông
	(1)

	Kỹ năng
	Sinh viên có khả năng ứng dụng trong việc giải quyết một số bài toán thường gặp trong thực tế
	(2)

	Thái độ
	Học, làm bài tập đầy đủ trên lớp và tự học ở nhà
	(3)


9. Nội dung học phần:

9.1. Tóm tắt nội dung học phần: 


Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về vector, không gian vector, hệ phương trình tuyến tính, định thức và các phép biến đổi tuyến tính giữa chúng. Ứng dụng của phương pháp giải hệ phương trình tuyến tính bằng phương pháp Gauss, Gauss-Jorrdan và quy tắc Cramer vào những bài toán kinh tế lượng, bài toán quy hoạch dạng tuyến tính.

9.2. Nội dung học phần

	STT
	Tên chương
	Mục, tiểu mục
	Số tiết
	TL

TH
	CĐR

	
	
	
	TC
	LT
	BT
	TH
	
	

	1
	Chương 1. Ma trận - định thức
	1. Ma trận

2. Định thức

3. Ma trận nghịch đảo

4. Hạng của ma trận
	8
	5
	3
	
	
	(1)
(2)

	2
	Chương 2. : Hệ phương trình tuyến tính
	1. Các khái niệm về hệ phương trình tuyến tính Những đe dọa từ nhân tố con người

2. Hệ phương trình Cramer

3. Hệ phương trình tuyến tính tổng quát
	8
	5
	3
	
	
	(1)

(3)

	3
	Chương 3: Không gian véc tơ
	1. Các khái niệm về không gian véc tơ 

2. Hệ véc tơ phụ thuộc tuyến tính và độc lập tuyến tính 

3. Cơ sở và số chiều của không gian véc tơ 

4. Tọa độ của véc tơ
	8
	5
	3
	
	
	(1)

(2)

	4
	Chương 4: Giá trị riêng và véc tơ riêng của ma trận
	1. Phép biến đổi tuyến tính

2. Giá trị riêng, véc tơ riêng của phép biến đổi tuyến tính của ma trận.

3. Chéo hóa ma trận
	8
	6
	2
	
	
	(2)

(3)

	Tổng cộng:
	45
	
	


10. Yêu cầu và kỳ vọng của học phần:

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau:

· Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.

· Thực hiện đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.

· Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.

· Tham dự thi kết thúc học phần.

· Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học.
11. Phương pháp đánh giá học phần: 
	Những nội dung

cần đánh giá
	Số lần đánh giá
	Trọng số (%)

	Dự lớp
	10
	10

	Thảo luận
	
	

	Bản thu hoạch
	
	

	Thuyết trình
	1
	5

	Bài tập
	1
	5

	Thi giữa học kỳ
	1
	30

	Thi cuối học kỳ
	1
	50

	
	
	Tổng: 100%


12. Học liệu

12.1.Tài liệu chính:
[1] Giáo trình Toán cao cấp (tập 1), Nguyễn Đình Trí (Chủ biên), NXBGD, 2009.
12.2 Tài liệu tham khảo:
[2] Đại số tuyến tính, Vũ Văn Khương, NXBGTVT, 2004.
[3] Introduction to Linear Algebra for Science and Engineering - Daniel Norman, Dan Wolczuk , Pearson – 2011, ISBN-13: 978-0321748966.
[4] Elementary Linear Algebra 8th Edition, Ron Larson, Brooks Cole, 2016,ISBN-13: 978-1305658004.
12.3. Tư liệu trực tuyến:
13. Tổ chức giảng dạy và học tập

Thực hiện theo Quy chế học vụ theo học chế tín chỉ ban hành kèm quyết định hiện hành của Hiệu trưởng Trường Đại học Phan Thiết.

 14. Kế hoạch giảng dạy :
TUẦN 1 (4 tiết): Chương 1. MA TRẬN - ĐỊNH THỨC
· Nội dung:
· Ma trận
· Các định nghĩa về ma trận

· Các phép toán về ma trận

· Các phép biến đổi sơ cấp. Ma trận bậc thang

· Hoạt động của Giảng viên:    
· Hướng dẫn phương pháp học tập
· Phổ biến các yêu cầu và đánh giá của học phần
· Thuyết giảng
· Cho bài tập

· Hoạt động của Sinh viên:
· Nghe giảng, ghi chú

· Làm bài tập

· Giáo trình chính: Trang 162, 165, cuốn [1]
TUẦN 2 ( 4 tiết): Chương 1. MA TRẬN - ĐỊNH THỨC (tt)
· Nội dung:
· Định thức 

· Định nghĩa về định thức

· Các tính chất của định thức

· Các phương pháp tính định thức
· Hoạt động của Giảng viên:    
· Thuyết giảng
· Cho bài tập

· Hoạt động của Sinh viên:

· Nghe giảng, ghi chú

· Làm bài tập

· Giáo trình chính: Trang 162, 164, cuốn [1]
TUẦN 3 (4 tiết): Chương 2. : HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH
· Nội dung:
· Ma trận nghịch đảo 

· Định nghĩa về ma trận nghịch đảo

· Phương pháp tính ma trận nghịch đảoCác định nghĩa về ma trận

· Hoạt động của Giảng viên:    
· Thuyết giảng
· Cho bài tập

· Hoạt động của Sinh viên:

· Nghe giảng, ghi chú

· Làm bài tập

· Giáo trình chính: Trang 165, 166 cuốn [1]
TUẦN 4 (4 tiết): Chương 2. : HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH (tt)
· Nội dung:
· Các khái niệm về hệ phương trình tuyến tính

· Định nghĩa về hệ phương trình tuyến tính

· Nghiệm của hệ phương trình tuyến tính

· Hệ phương trình Cramer

· Định nghĩa về hệ phương trình Cramer

· Phương pháp dùng ma trận nghịch đảo

· Phương pháp Cramer
· Hoạt động của Giảng viên:    
· Thuyết giảng
· Cho bài tập

· Hoạt động của Sinh viên:

· Nghe giảng, ghi chú

· Làm bài tập

· Giáo trình chính: Trang 167 cuốn [1]
TUẦN 5 (4 tiết): Chương 2. : HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH (tt)
· Nội dung:
· Hệ phương trình tuyến tính tổng quát

· Định lý Kronecker – Capelli
· Phương pháp Gauss
· Hoạt động của Giảng viên:    
· Thuyết giảng
· Cho bài tập

· Hoạt động của Sinh viên:

· Nghe giảng, ghi chú

· Làm bài tập

· Giáo trình chính: Trang 162, 165, cuốn [1]
TUẦN 6 (4 tiết): Chương 2. : HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH (tt)
· Nội dung:
· Hệ phương trình tuyến tính thuần nhất
· Hoạt động của Giảng viên:    
· Thuyết giảng
· Cho bài tập

· Hoạt động của Sinh viên:

· Nghe giảng, ghi chú

· Làm bài tập

· Giáo trình chính: Trang 168 cuốn [1]
TUẦN 7 (4 tiết): Chương 3: KHÔNG GIAN VÉC TƠ 
· Nội dung:
· Các khái niệm về không gian véc tơ

· Định nghĩa về không gian véc tơ

· Các tính chất của không gian véc tơ
· Hoạt động của Giảng viên:    
· Thuyết giảng
· Cho bài tập

· Hoạt động của Sinh viên:

· Nghe giảng, ghi chú

· Làm bài tập

· Giáo trình chính: Trang 198 cuốn [1]
TUẦN 8 (4 tiết): Chương 3: KHÔNG GIAN VÉC TƠ (tt)
· Nội dung:
· Hệ véc tơ phụ thuộc tuyến tính và độc lập tuyến tính

· Tổ hợp tuyến tính

· Định nghĩa về hệ phụ thuộc tuyến tính và độc lập tuyến tính
· Các tính của hệ phụ thuộc tuyến tính và độc lập tuyến tính

· Hạng của hệ véc tơ
· Hoạt động của Giảng viên:    
· Thuyết giảng
· Cho bài tập

· Hoạt động của Sinh viên:

· Nghe giảng, ghi chú

· Làm bài tập

· Giáo trình chính: Trang 198 [1]
TUẦN 9 (4 tiết): Chương 3: KHÔNG GIAN VÉC TƠ (tt)
· Nội dung:
· Cơ sở và số chiều của không gian véc tơ

· Định nghĩa về tập sinh và cơ sơ

· Số chiều không gian véc tơ

· Tọa độ của véc tơ

· Tọa độ của một véc tơ đối với một cơ sở

· Ma trận chuyển cơ sở. Công thức biến đổi tọa độ
· Hoạt động của Giảng viên:    
· Thuyết giảng
· Cho bài tập

· Hoạt động của Sinh viên:

· Nghe giảng, ghi chú

· Làm bài tập

· Giáo trình chính: Trang 202 [1]
TUẦN 10 (4 tiết): Chương 4: GIÁ TRỊ RIÊNG VÀ VÉC TƠ RIÊNG CỦA MA TRẬN 
· Nội dung:
· Phép biến đổi tuyến tính 

· Định nghĩa

· Ma trận của phép biến đổi tuyến tính 
· Thuyết giảng
· Cho bài tập

· Hoạt động của Sinh viên:

· Nghe giảng, ghi chú

· Làm bài tập

· Giáo trình chính: Trang 204 [1]
TUẦN 11 (4 tiết): Chương 4: GIÁ TRỊ RIÊNG VÀ VÉC TƠ RIÊNG CỦA MA TRẬN (tt)
· Nội dung:
· Giá trị riêng, véc tơ riêng của phép biến đổituyến tính của ma trận

· Định nghĩa về giá trị riêng, vec tơ riêng

· Phương trình đặc trưng. Cách tìm giá trị riêng và véc tơ riêng

· Hoạt động của Giảng viên:    
· Thuyết giảng
· Cho bài tập

· Hoạt động của Sinh viên:

· Nghe giảng, ghi chú

· Làm bài tập

· Giáo trình chính: Trang 204 [1]
TUẦN 12: Chương 4: GIÁ TRỊ RIÊNG VÀ VÉC TƠ RIÊNG CỦA MA TRẬN (tt)
· Nội dung:
· Định nghĩa

· Điều kiện cần và đủ để ma trận vuông chéo hóa được

· Các phương pháp chung chéo hóa ma trận
· Hoạt động của Giảng viên:    
· Thuyết giảng
· Cho bài tập

· Hoạt động của Sinh viên:

· Nghe giảng, ghi chú

· Làm bài tập

· Giáo trình chính: Trang 204 [1]
15. THI KẾT THÚC HỌC PHẦN: 
- Thời gian: Theo lịch thi chung của trường
- Hình thức thi: thi tự luận, không được sử dụng tài liệu.
Phan Thiết, ngày      tháng      năm 2017 
	Người biên soạn
	Trưởng Khoa
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